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Soạn Tiếng Anh 6 Unit 2: Clil trang 32 (Chân trời sáng tạo) 

1. Check the meanings of the words in the box. Read the text and match the 

words to numbers 1-7 on the map. 

(Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp. Đọc văn bản và nối các từ với số 1-7 trên 

bản đồ) 

 

 

Hướng dẫn làm bài 

- Longitude (n): kinh độ - 7 

- Prime Meridian (n): Kinh tuyến gốc - 1 

- Greenwich Mean Time (n): Giờ GMT - 2 

- East (n): phía đông - 5 

- West (n): phía tây - 4 

- North (n): phía bắc - 3 
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- South (n):  phía nam – 6 

2. Read and listen to the text and write True or False. Correct the false 

sentences. 

(Đọc và nghe văn bản và viết Đúng hay Sai. Sửa các câu sai) 

 

Hướng dẫn làm bài 

1. False  ( from north to south) 

2. False ( the line on the map at 0* logitude is called the Primr Meridian) 

3. True  

4. False (behind the GMT) 

Hướng dẫn dịch 

1. Đường kinh độ đi từ đông sang tây  

2. Kinh tuyến gốc là tên của múi giờ  

3. Greenwich là một phần của Luân Đôn  

4. Thời gian ở những nơi phía tây của Kinh tuyến gốc đi trước GMT 

3. Look at the clock and answer the questions 
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Hướng dẫn làm bài  

1. They are Britian, America, Spain, Brazil, Australia, Viet Nam 

2. It's behind GMT 

3. 8 hours 

4. 3 hours 

5. It's 10p.m 

6. No, because it is 12.00pm in London 

Hướng dẫn dịch 

1.Thành phố 1-6 ở những nước nào?  

- Các nước đó là Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, Úc, Việt Nam 

2. New York đi trước hay đi sau GMT? 

- Nó đứng sau GMT 

3: Hà Nội trước GMT bao nhiêu giờ?  

- 8 tiếng 

4. Brasilia trễ hơn GMT bao nhiêu giờ?  

-3 tiếng 

5. Nếu là 12 giờ tối. Ở London, mấy giờ ở Brisbane?  

- Là lúc 10 giờ tối 
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6 Bạn ở New York lúc 9 giờ tối. Gọi cho bạn của bạn ở Luân Đôn có phải là một ý 

kiến hay không? Tại sao tại sao không? 

- Không bởi vì lúc đó là 12 tối ở London 

4. Work in pairs. Complete the table. Then ask and answer questions about 

the time in the different cities 

(Làm việc theo cặp. Hoàn thành bảng. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi về thời gian 

ở các thành phố khác nhau) 

 

Hướng dẫn làm bài 

City GMT +/ - Time 

London -  1 p.m 

Tokyo + 9 hours 10 p.m 

Mexico City + 5 hours 8 a.m 

Sydney + 10 hour 11 p.m 

Rio - 3 hours 10 a.m 

Ha Noi + 7 hours 8 p.m 
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